Một số quy luật cơ bản trong học thuyết âm dương là:
@A. Âm dương đối lập
B. Âm dương sinh ra
C. Âm dương mất đi

D. Âm dương vừa sinh ra vừa mất đi

E. Âm dương luôn tồn tại

Một số phạm trù của học thuyết âm dương là:

A. Luôn cân bằng hai mặt âm dương

B. Luôn chuyển hoá hai mặt âm dương

@C. Trong âm có dương và trong dương có âm

D. Âm dương luôn đi đôi với nhau

E. Âm dương luôn tách rời nhau

Theo học thuyết âm dương thì vật chất biểu hiện là:

A. Vận động, tiêu vong

B. Phát triển, phát sinh
@C. Vận động phát triển, phát sinh, biến hóa và tiêu vong
D. Phát triển, biến hóa

E. Vận động

Sự mất cân bằng âm dương trong bệnh lý biểu hiện:
A. Dương thịnh sinh ngoại hàn.

B. Âm hư sinh nội hàn.

C. Âm thịnh sinh nội nhiệt.

@D. Dương thịnh sinh ngoại nhiệt.

E. Dương hư sinh nội hàn

Sự vận động của âm dương còn có tính giai đoạn, chuyển hóa tới một mức nào đó sẽ chuyển sang nhau gọi là:

@A. Dương cực sinh âm.

B. Âm cực sinh hàn.

C. Hàn cực sinh âm.

D. Nhiệt cực sinh dương.

E. Dương cực sinh dương

Bệnh truyền nhiễm gây sốt cao (chân nhiệt) gây nhiễm độc trụy mạch ngoại biên, làm chân tay lạnh, người lạnh ra mồ hôi (giả hàn), để điều trị cần dùng thuốc có tính:

@A. Mát
B. Ấm

C. Nóng
D. Nóng, ấm

E. Bình
Bệnh ỉa chảy do lạnh (chân hàn) gây mất nước, rối loạn điện giải, gây sốt cao co giật (giả nhiệt), để điều trị cần dùng thuốc có tính:

A. Mát
@B. Nóng
C. Lạnh
D. Bình
E. Lạnh
Trong thiên nhiên, khái niệm nào sau đây thuộc về âm:

@A. Đất.

B. Mặt trời.

C. Trên.

D. Ngoài.

E. Nóng.

Trong thiên nhiên, khái niệm nào sau đây thuộc về dương:

@A. Trên, ngoài.

B. Trong, dưới.

C. Đất, trời.

D. Lửa, nước.

E. Sô âm.

Về cấu tạo cơ thể, khái niệm nào sau đây thuộc về âm:

A. Khí.

B. Lưng.

C. Khí, huyết.

@D. Tạng.

E. Hưng phấn.

Về những hiện tượng biểu hiện của cơ thể, khái niệm nào sau đây thuộc về dương:

A. Ức chế, hưng phấn.

B. Hàn, hư.

@C. Thực, nhiệt.

D. Tạng phủ.

E. Ức chế

Dương thắng có thể biểu hiện:

A. Chứng hàn.

B. Chứng hư.

C. Chứng hư, hàn.

@D. Chứng nhiệt.

E. Chứng hàn, nhiệt.

Âm thắng có thể biểu hiện:

A. Chứng nhiệt.

B. Chứng hư nhiệt.

@C. Chứng hàn.

D. Chứng hàn nhiệt.

E. Chứng thực nhiệt.

Dương hư biểu hiện:

@A. Hội chứng hưng phấn thần kinh giảm.

B. Hội chứng ức chế thần kinh giảm.

C. Hội chứng ức chế và hưng phấn giảm.

D. Hội chứng hưng phấn thần kinh tăng.

E. Hội chứng ức chế thần kinh tăng

Bệnh thuộc dương nếu bát cương biểu hiện:

A. Lý, hư, hàn.

B. Lý, thực, nhiệt.

@C. Biểu, thực, nhiệt.

D. Biểu, hư, hàn.

E. Biểu, thực, hàn.

Dựa vào ngũ vị để bào chế:

A. Sao với muối để vào can.

B. Sao với giấm để vào thận.

@C. Sao với đường để vào tỳ.

D. Sao với mật để vào phế.

E. Sao với mật, đường để vào phế

35.Sách Tố vấn nói âm dương là:

A. Qui luật của sư biến hoá

B. Kỉ cương của trời đất

@C. Cha mẹ của sự biến hoá.

D. Đầu mối của vạn vật

E. Sự cân bằng, hỗ trợ

Sách Tố Vấn nói:

A. Cô âm thì không trưởng

B. Độc dương thì không sinh

@C. Không có âm thì dương không có nguồn mà sinh

D. Không có dương thì âm không có gì mà trưởng.

E. Có dương thì mọi việc sẽ cân bằng

Trong quan điểm của Y học cổ truyền, bộ phận của cơ thể thuộc về âm gồm:

A. Khí

B. Kinh dương

@C. Tạng

D. Lưng

E. Bên phải

Bốn qui luật cơ bản của âm dương nói lên:

A. Mất cân bằng

B. Khôngû thống nhất

C. Chuyển hoá

@D. Sự nương tựa vào nhau

E. Liên kết với nhau

Sự phân chia thời gian trong một ngày (24 giờ) là:

A. Từ 6 - 12 giờ là giờ dương của âm

B. Từ 12 - 18 giờ là giờ âm của âm

C. Từ 18 - 24 giờ là giờ âm của dương

@D. Từ 0 - 6 giờ là giờ dương của âm.

E. Giờ ban đêm là giờ của dương

Biểu tượng của âm dương là một hình

@A. Tròn

B. Vuông

C. Tam giác

D. Chữ nhật

E. Lục giác

Trong biểu tượng của âm dương có:

A. Một phần âm và dương

B. Một phần dương và âm

@C. Trong âm có nhân dương, trong dương có nhân âm

D. Trong dương có nhân âm

E. Trong âm có nhân âm

Trong khái niệm của Bát Cương, âm dương là:

@A. Tổng cương

B. Nóng lạnh

C. Trong ngoài

D. Hư thực

E. Khí huyết.

Nguyên tắc chữa bệnh phải tìm đến gốc bệnh có nghĩa là phải tìm đến:
A. Hàn, nhiệt
B. Hư, thực
C. Biểu, lý
D. Thực, nhiệt
@E. Âm, Dương

Sách Tố vấn nói: “Vật sinh ra được là nhờ chỗ:
@A. Hoá
B. Biến
C. Trao đổi
D. Tác động lẫn nhau
E. Liên kết với nhau
Con người sinh ra trải qua mấy quá trình:
A. Hai
B. Ba
C. Bốn
@D. Năm
E. Sáu
Vật chất sinh ra trải qua mấy bước:
A. Hai
B. Ba
C. Bốn

@D. Năm
E. Sáu
Dựa vào tứ chẩn để:
@A. Khai thác triệu chứng bệnh
B. Điều trị bệnh
C. Phòng bệnh
D. Tiên lượng bệnh
E. Phòng bệnh và tiên lượng bệnh
Dựa vào bát cương để biết:
A. Sự suy yếu của tạng phủ

@B. Quy thành hội chứng lâm sàng
C. Sự diễn biến của bệnh
D. Tiền sử của bệnh
E. Nguyên nhân của bệnh
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